
-58%

-45%

-64%

-20%

-20%

-34%

-43%

-15%

-15%

-20%

-20%

-41%

-17%

-34%

-40%

-69%

-66%

-60%

-48%

-68%

-23%

-37%

-15%

-10%

-15%

-51%

-55%

-59% 

161,143

199,972

341,249

216,563

401,042

674,532

166,193

489,271

296,771

240,625

192,500

491,896

529,375

401,042

272,708

473,667

746,813

543,813

310,866

488,834

126,610

240,625

43,313

577,500

577,500

565,250

712,833

465,556

67,000

110,000

123,000

173,000

321,000

443,000

95,000

416,000

252,000

193,000

154,000

289,000

440,000

263,000

163,000

146,000

256,000

219,000

163,000

154,000

98,000

151,000

37,000

521,000

491,000

275,000

319,000

191,000

Phụ TùngMã hàngModel máy Giảm giáGiá cũ
(gồm thuế)

Giá mới
(gồm thuế)

1900905029

1616317084

1617200515

1614220182

1619P01771

1614010711

1612026151

1619P13450

1619P13456

1619P11998

160720032D

1617000V67

1617000598

1617000579

1617200532

1617000557

1617000581

1617000558

16170006D4

1617000556

1612026157

1619P02428

1617000525

1619P00349

1614010709

1617000597

1617000599

1617000589

GBH 180-LI

GBH 180-LI

GBH 2-18 RE

GBH 2-18 RE

GBH 2-18 RE

GBH 2-20 RE

GBH 2-20 RE

GBH 2-24 RE

GBH 2-24 RE

GBH 2-24 RE

GBH 2-24 RE

GBH 2-26 DE

GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 E

GBH 2-26 E

GBH 2-26 E

GBH 2-26 E

GBH 2-26 RE

GBH 2-26 RE

GBH 2-26 RE
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Ổ bi rãnh sâu

Bánh răng trụ

Công tắc

Cuộn stator

Rô to

Rô-to

Cần chuyển chức năng

Rô to

Trục bánh răng

Cuộn stator

Công tắc

Vỏ máy

Trục khoan

Trục bánh răng

Công tắc

Piston

Hộp Bánh răng

Vỏ máy

Công tắc

Trục bánh răng

Cần chuyển chức năng

Cuộn stator 

Bộ chổi than

Rô to

Rô to

Trục bánh răng

Hộp Bánh răng

Trục bánh răng
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-33%

-20%

-25%

-45%

-63%

-53%

-31%

-20%

-38%

-39%

-30%

-23%

-40%

-40%

-56%

-35%

-15%

-45%

-39%

-20%

-15%

-15%

-15%

-80%

-22%

-15%

-15%

-12%

505,962

557,000

200,000

1,398,896

776,915

712,862

1,086,595

192,403

116,667

1,155,000

145,106

1,161,914

409,141

979,974

626,200

519,458

1,333,250

780,460

2,175,689

409,141

620,314

2,318,842

2,587,789

239,722

91,928

288,750

164,937

369,688

338,000

445,000

150,000

773,000

284,000

337,000

749,000

154,000

72,000

699,000

101,000

893,000

246,000

587,000

278,000

336,000

1,133,000

432,000

1,320,000

327,000

527,000

1,971,000

2,200,000

48,000

72,000

245,000

140,000

326,000

16170006EJ

1619P12114

1619P11938

16170006AT

1617000699

16170006A5

1617000692

1617000695

1616312004

1614010252

1614321079

1619P10769

1619P10765

1619P10766

1619P10164

1616333041

1619P10770

1619P09589

1607000C3R

1617200130

1617000A32

1618597102

1614010267

1900905018

1604321129

2609120338

2609120296

2609120339

GBH 2-28 DV

GBH 2-28 DV

GBH 2-28 DV

GBH 3-28 DRE

GBH 3-28 DRE

GBH 3-28 DRE

GBH 3-28 DRE

GBH 3-28 DRE

GBH 36 V-28

GBH 4-32 DFR

GBH 4-32 DFR

GBH 5-40 D

GBH 5-40 D

GBH 5-40 D

GBH 5-40 D

GBH 5-40 D

GBH 5-40 D

GBH 5-40 D

GBH 8-45 D

GBH 8-45 DV

GBH 8-45 DV

GBH 8-45 DV

GBH 8-45 DV

GBL 620

GBL 620

GBM 10 RE

GBM 10 RE

GBM 13 RE

Trục bánh răng

Rô to 

Cuộn stator 

Cuộn ro-to 

Vỏ hộp nhong

Piston 

Trục khoan

Trục khoan

Bánh răng trụ 

Rô to có quạt

Bộ chổi than

Rô to 

Piston 

Bánh răng nối ly hợp

Trục khoan 

Bánh răng lớn

Vỏ hộp nhong

Mạch ổn tốc

Bánh răng nối ly hợp

Công tắc

Piston

Trục khoan

Rô to

Ổ bi rãnh sâu

Bộ chổi than

Bộ set Rô to

Stator

Bộ set Rô to
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Phụ TùngMã hàngModel máy Giảm giáGiá cũ
(gồm thuế)

Giá mới
(gồm thuế)



-26%

-20%

-28%

-15%

-13%

-15%

-17%

-3%

-12%

-14%

-41%

-7%

-15%

-2%

-23%

-23%

-8%

-3%

-15%

-18%

-14%

-15%

-15%

-15%

-36%

-17%

-29%

-27%

5,963,547

399,805

34,594

147,694

254,006

124,461

326,576

49,539

219,332

31,294

301,877

1,472,429

984,580

673,000

80,209

875,718

120,120

255,255

182,614

417,000

577,500

91,928

56,146

326,576

875,031

1,215,789

871,000

902,030

4,400,000

320,000

25,000

126,000

220,000

106,000

272,000

48,000

194,000

27,000

179,000

1,375,000

837,000

660,000

62,000

670,000

110,000

248,000

155,000

340,000

495,000

78,000

48,000

278,000

563,000

1,008,000

620,000

660,000

3604010091

3604321034

1619P20086

1619P20093

1619P20085

2607200623

2609120337

1619PA4612

1619PA5010

1619PA4619

1619PA7057

1619PA7056

1619PA6835

1609B00135

1607014171

1609B03591

1609B03606

1609B03640

1609B03601

1609B06429

1619P06303

1619P09074

1619P06304

1619P08588

2609199609

1607233581

1607233479

1607233480

GBM 32-4

GBM 32-4

GBM 350

GBM 350

GBM 350

GBM 350

GBM 6 RE

GBM320

GBM320

GBM320

GCM 10 MX

GCM 10 MX

GCM 10 MX

GCO 200

GCO 220

GCO 220

GCO 220

GCO 220

GCO 220

GCO 220

GDM 13-34

GDM 13-34

GDM 13-34

GDM 13-34

GDR 1440-LI

GDS 12 V-EC

GDS 14,4 V-LI

GDS 18 V-LI

Rô to

Bộ chổi than

Bộ chổi than

Stator

Rô to

Công tắc

Bộ set Rô to

Bánh răng trụ

Rô to

Bộ chổi than

Bộ chổi than

Rô to

Cuộn stator 

Cuộn stator

Bộ chổi than

Tay đỡ hộp nhong

Công tắc

Bộ bánh răng 

Vỏ máy

Vành bảo vệ

Rô to

Công tắc

Bộ chổi than

Cuộn stator

Mạch điều khiển

Công tắc điện

Công tắc điện

Công tắc điện
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Phụ TùngMã hàngModel máy Giảm giáGiá cũ
(gồm thuế)

Giá mới
(gồm thuế)



-14%

-56%

-8%

-48%

-49%

-62%

-31%

-23%

-20%

-24%

-15%

-8%

-15%

-13%

-17%

-33%

-15%

-36%

-21%

-53%

-15%

-24%

-20%

-36%

-23%

-28%

-36%

-45%

960,179

409,141

1,129,000

59,354

240,934

916,297

339,137

396,455

281,729

125,000

297,355

301,877

104,385

3,778,889

547,105

158,958

577,500

1,135,400

738,173

227,167

104,385

591,100

418,688

101,063

61,115

238,526

770,000

154,000

825,000

182,000

1,043,000

31,000

123,000

348,000

233,000

304,000

225,000

95,000

253,000

278,000

89,000

3,300,000

454,000

106,000

491,000

730,000

584,000

106,000

89,000

449,000

334,000

65,000

47,000

172,000

495,000

85,000

2609199508

2609101136

1600A00N60

1607200199

3607030474

1607233452

1619P08203

1619P08212

1619P09888

1607000D0H

1609202611

1619PA7993

1619PA7983

F016L73066

F016L73068

1619P06206

1619P06345

1619P10475

1619P08335

1607200286

1619P10476

1619P10062

1619P08314

1619P09971

1619P10063

1619P10061

2609120168

2610035221

GDS 18 V-LI

GDS 18 V-LI

GDX 180-LI  SOLO

GGS 28 LC

GGS 28 LC

GGS 28 LCE

GGS 3000 L

GGS 5000L

GGS 5000L

GHG 20-63

GHG 630 DCE

GHO 6500

GHO 6500

GHP 5-55

GHP 5-55

GKS 190

GKS 190

GKS 235 Turbo

GKS 235 Turbo

GKS 235 Turbo

GKS 235 Turbo

GKS7000

GKS7000

GKS7000

GKS7000

GKS7000

GMR 1

GMR 1
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Động cơ 1 chiều

Vỏ máy

Hộp số

Công tắc

Bộ phận kẹp mũi

Mạch ổn tốc

Rô to 

Rô to

Cuộn stator

Ống bao ngoài

Động cơ 1 chiều

Rô to

Công tắc

Động cơ

Tay cầm

Công tắc 

Rô to

Bộ rô to 

Cuộn stator

Công tắc

Bộ chổi than

Bộ set rô to 

Cuộn stator 

Công tắc

Bộ chổi than

Vỏ máy

Rô to

Vỏ máy

Chi nhánh Công ty Bosch Việt Nam tại TP HCM
Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn, P Bến Nghé, Q1, TP HCM 
Hotline : 08 1900 8055, Email: tuvankhachhang-pt@bosch.com.vn 
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Phụ TùngMã hàngModel máy Giảm giáGiá cũ
(gồm thuế)

Giá mới
(gồm thuế)



-15%

-28%

-73%

-41%

-35%

-4%

-49%

-65%

-62%

-57%

-26%

-20%

-17%

-22%

-53%

-29%

-73%

-42%

-28%

-15%

-12%

-32%

-1%

-26%

-34%

-15%

-20%

-18%

461,389

381,772

125,000

657,510

209,970

863,257

1,125,992

1,076,189

245,438

455,357

950,068

221,893

339,137

404,250

153,212

271,532

109,241

43,313

248,646

336,875

273,816

399,805

394,972

240,625

104,357

542,082

46,466

1,197,373

392,000

275,000

34,000

385,000

137,000

825,000

576,000

377,000

94,000

196,000

704,000

177,000

281,000

317,000

72,000

194,000

29,000

25,000

178,000

286,000

241,000

270,000

392,000

177,000

69,000

461,000

37,000

985,000

2609120169

2610008123

2609120274

1607233437

2609125028

2609199961

1619P09115

1607233256

1607200257

1619P07918

2610956920

1619PA4168

1619PA0471

1619PA0474

2610956898

2610956901

1619P04823

2610391290

2604220718

2609120232

2609125169

2609111312

2609199397

2604220683

1604460262

2609199451

1619PA1407

2606319007

GMR 1

GMR 1

GMR 1

GOP 30-28

GOP 30-28

GOP 30-28

GPO 12 CE

GPO 12 CE

GPO 12 CE

GPO 12 CE

GSA 1100 E Recip Saw

GSA 1100 E Recip Saw

GSA 1100 E Recip Saw

GSA 1100 E Recip Saw

GSA 1100 E Recip Saw

GSA 1100 E Recip Saw

GSA 1100 E Recip Saw

GSB 10 RE

GSB 10 RE

GSB 10 RE

GSB 1080-2-LI

GSB 1080-2-LI

GSB 1080-2-LI

GSB 13 RE

GSB 16 RE

GSB 20-2 RE

GSB 550

GSG 300

DANH SÁCH PHỤ TÙNG GIẢM GIÁ 2021

Stator

Tấm đỡ vòng bi

Công tắc

Công tắc điện

Công tắc điện

Rô to

Rô to

Mạch ổn tốc

Cụm công tắc

Bánh răng lớn

Rô to

Cần giữ lưỡi

Trục khoan

Bánh răng nhỏ 

Ụ chân đế

Vỏ nhựa

Ổ đũa kim

Bộ chổi than

Cuộn stator

Rô to

Công tắc điện

Đầu khoan tự động

Hộp nhong

Cuộn stator

Dây nguồn

Rô to

Bộ chổi than

Bánh răng lệch tâm
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(gồm thuế)

Giá mới
(gồm thuế)



-19%

-29%

-29%

-37%

-28%

-31%

-42%

-63%

-41%

-47%

-15%

-20%

-15%

-28%

-21%

-15%

-51%

-69%

-57%

-30%

-20%

-20%

-20%

-24%

-15%

-31%

-15%

-20%

2,887,500

2,981,594

1,806,437

233,333

1,688,167

1,333,250

264,973

416,353

409,141

727,426

225,156

430,995

299,941

945,920

199,972

174,529

385,218

215,734

126,610

1,410,521

374,766

91,727

201,081

672,819

1,433,863

204,757

441,146

433,125

2,325,000

2,111,000

1,276,000

146,000

1,208,000

922,000

154,000

154,000

242,000

382,000

191,000

345,000

255,000

680,000

157,000

148,000

187,000

66,000

55,000

990,000

300,000

73,000

161,000

508,000

1,219,000

142,000

375,000

347,000

1614011072

1617000969

1618597067

1617200048

1616110037

160422052M

1610910089

1610910092

1607200244

1619P07723

1619P07720

1619P05379

1619P08301

1619P09701

1619P10301

1619P09019

2609199660

2609110495

2609101377

1607233568

1600A00F8P

2609112169

1607000C5K

2609111104

2609199674

2609112190

1600A00P8Z

2607202329

GSH 11 E

GSH 11 E

GSH 11 E

GSH 11 E

GSH 16-30

GSH 16-30

GSH 16-30

GSH 16-30

GSH 16-30

GSH 5

GSH 5

GSH 5

GSH 500

GSH 500

GSH 500

GSH 500

GSR 1080-2-LI

GSR 1080-2-LI

GSR 1080-2-LI

GSR 12 V-EC

GSR 120

GSR 120

GSR 120

GSR 14,4 VE-2-LI

GSR 14,4 VE-2-LI

GSR 140-LI

GSR 140-LI

GSR 140-LI

DANH SÁCH PHỤ TÙNG GIẢM GIÁ 2021

Rô to

Vỏ hộp nhong

Trục khoan

Công tắc

Trục lệch tâm

Stator

Ổ đũa kim

Ổ đũa kim

Công tắc

Bánh răng lệch tâm 

Công tắc 

Stator

Cuộn stator

Vỏ hộp nhong

Vỏ máy

Công tắc

Hộp nhong

Đầu khoan tự động

Vỏ máy

Mạch điều khiển

Hộp nhong

Đầu khoan tự động

Động cơ

Đầu khoan tự động

Hộp nhong

Đầu khoan tự động

Hộp nhong

Công tắc điện
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Phụ TùngMã hàngModel máy Giảm giáGiá cũ
(gồm thuế)

Giá mới
(gồm thuế)



-20%

-74%

-61%

-80%

-55%

-26%

-20%

-20%

-49%

-26%

-20%

-23%

-56%

-39%

-22%

-1%

-35%

-15%

-33%

-30%

-33%

-51%

-19%

-35%

-62%

-17%

-20%

-30%

457,188

792,708

639,495

456,517

194,336

1,993,388

465,208

473,229

819,483

12,240

1,161,914

301,877

102,083

80,209

169,037

201,081

569,920

43,313

401,042

185,082

198,978

443,042

1,402,313

389,659

179,812

239,001

207,344

954,120

366,000

204,000

248,000

92,000

88,000

1,466,000

372,000

379,000

418,000

9,000

930,000

231,000

45,000

49,000

132,000

199,000

372,000

37,000

268,000

130,000

134,000

215,000

1,130,000

252,000

69,000

198,000

166,000

666,000

160702266M

2609199378

2609199337

2609111225

2609100955

16072335A9

2607202330

160702266N

2609199591

2609199279

1607233544

2609199883

1607200190

2609120199

1604220408

1619PA7627

1619P05282

2604320912

1619P01957

2607200660

1619P14043

1619P02581

2610015446

2609110967

1619P09772

1619P01844

1619P12316

1607000V33

GSR 140-LI

GSR 1440-LI

GSR 1440-LI

GSR 1440-LI

GSR 1440-LI

GSR 18 V-EC

GSR 180-LI

GSR 180-LI

GSR 18-2-LI

GSR 18-2-LI

GSR 18-2-LI

GSS 1400

GSS 1400

GSS 1400

GSS 1400

GSS2300

GST 25M

GST 25M

GST 65 E

GST 65 E

GST 700

GST 80 PBE

GWB 12V-10

GWB 12V-10

GWS 060

GWS 060

GWS 060

GWS 13-125 CI
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Động cơ một chiều

Động cơ 1 chiều

Hộp nhong

Đầu khoan tự động

Vỏ máy

Mạch điện tử

Công tắc điện

Động cơ một chiều

Động cơ

Công tắc chọn chế độ

Mạch điện tử

Rô to

Công tắc

Bộ chổi than

Cuộn stator

Stator

Cuộn rô-to

Bộ chổi than

Rô to

Công tắc

Bánh răng lệch tâm

Bánh răng lệch tâm

Hộp nhong

Đầu khoan tự động

Vỏ máy

Rô to

Stator

Roto 
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-29%

-32%

-27%

-41%

-16%

-20%

-39%

-44%

-28%

-35%

-33%

-20%

-23%

-25%

-28%

-22%

-20%

-45%

-18%

-15%

-28%

-20%

-29%

-15%

-48%

-20%

-61%

-21%

555,216

415,119

136,840

381,772

79,406

127,773

268,313

1,000,974

80,209

1,126,076

431,085

444,896

1,126,076

175,538

902,030

1,333,249

336,875

1,354,486

301,877

209,970

381,772

220,784

122,570

216,563

236,395

166,834

104,385

59,354

395,000

283,000

100,000

225,000

67,000

102,000

165,000

561,000

58,000

736,000

290,000

356,000

870,000

131,000

649,000

1,045,000

269,000

747,000

248,000

178,000

275,000

177,000

87,000

184,000

124,000

133,000

41,000

47,000

1607233472

1607000V39

1605108285

1604220475

1607000V37

1607200256

1602025052

1607233234

1607014176

1607000V35

1604220478

1604220532

1607000V36

1605108283

1607233340

16170006B0

1607000967

1604011296

1619P08234

1619P08334

1619P08222

1619P08322

1607000387

1619P07239

1619P02872

1619P07451

1607200238

1607200179

GWS 13-125 CI

GWS 13-125 CI

GWS 13-125 CI

GWS 13-125 CI

GWS 13-125 CI

GWS 13-125 CI

GWS 13-125 CI

GWS 15-125 CIH

GWS 15-125 CIH

GWS 17-125 CI

GWS 17-125 CI

GWS 17-125 CI

GWS 17-150 CI

GWS 17-150 CI

GWS 18V - LI

GWS 18V - LI

GWS 20-180

GWS 22-180

GWS 6 Genll side swi

GWS 6 Genll side swi

GWS 6-100 S

GWS 6-100 S

GWS 7-100 ET

GWS 7-100 ET

GWS 7-125

GWS 750

GWS 750

GWS 8 C
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Mạch ổn tốc

Hộp bánh răng 

Vỏ máy

Cuộn stator

Chổi than 

Công tắc

Tay cần

Mạch điều khiển tốc độ

Bộ chổi than

Roto 

Stato 

Cuộn stator

Rô to có quạt

Vỏ máy

Công tắc điện

Động cơ 1 chiều

Công tắc

Rô to

Rô to

Stator

Rô to

Cuộn stator

Dây nguồn

Cuộn Stator 

Hộp bánh răng 

Tấm đỡ vòng bi

Công tắc

Công tắc
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-17%

-15%

-44%

-15%

-37%

-32%

-31%

-28%

-38%

-46%

-13%

57,919

288,750

84,013

201,081

417,000

91,000

962,500

192,500

86,000

62,978

478,125

48,000

245,000

47,000

171,000

264,000

62,000

660,000

138,000

53,000

34,000

418,000

1619P11715

1619P10952

160720031Y

1619P10953

160723358M

160720031S

1604011252

1619P14186

1619P20376

1619X07509

1619X07507

GWS 8 C

GWS 900-100

GWS 900-125

GWS 9-100S

GWS 9-100S

GWS 9-100S

GWS2000-180

GWS2000-180

Marbble cutter

TST/GST 8000E

TST/GST 8000E
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Bộ chổi than

Rô to

Công tắc

Cuộn stator

Mạch ổn tốc

Công tắc

Rô to

Công tắc

Công tắc

Bộ chổi than 

Rô to 
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